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BÁO CÁO 
Đánh giá tác động của Nghị định quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt cho học sinh, sinh viên sư phạm

Thực hiện nhiệm vụ được giao của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, biên soạn Nghị định quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho học sinh, sinh viên sư phạm để hướng dẫn chi tiết khoản 4 điều 85 của Luật Giáo dục 2019: “Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo”.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng quy trình tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đã thực hiện đánh giá tác động của Nghị định này đối với các đối tượng liên quan. 
I. Đánh giá tác động của chính sách:
           1. Tác động đối với học sinh, sinh viên và gia đình người học
   Kết quả thăm dò các đối tượng là cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, phụ huynh, sinh viên về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đến sinh viên sư phạm cho thấy:

Tác động được đánh giá nhiều nhất đối với gia đình người học được nhận định với tỷ lệ ý kiến cao gồm “Giảm gánh nặng tài chính cho gia đình”; “ Tạo cơ hội học tập đối với sinh viên nghèo muốn theo nghề sư phạm” và “Yên tâm theo học mà không phải lo con phải làm thêm” 82.7% đến 91.6% ý kiến

Đối với sinh viên, tác động được đánh giá ảnh hưởng nhiều nhất với tỷ lệ ý kiến cao gồm “Hỗ trợ sinh viên có điều kiện học tập tốt hơn” 89.6% và “Yên tâm học tập không phải làm thêm” 71.3%; “ Sinh viên nghèo có điều kiện theo học cơ sở giáo dục sư phạm uy tín” 93.1%.  Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ học phí được đánh giá cũng tác động đến khía cạnh tâm lý xã hội, khiến những người học sư phạm “Cảm thấy nghề giáo viên được xã hội coi trọng” 67% ý kiến. Nhiều ý kiến sinh viên, học sinh cho rằng sẽ có tác động tương đối trong việc chọn thi vào sư phạm bởi chính sách có thể đảm bảo cho các em điều kiện cơ bản để yên tâm theo học đồng thời với cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu sau khi tốt nghiệp học sinh, sinh viên được bố trí việc làm. 


Kết quả khảo sát 692 sinh viên, cha mẹ sinh viên, giảng viên về mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt cần thiết /tháng dành cho sinh viên sư phạm, thì 80% các khách thể khảo sát đều cho rằng chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt là cần thiết dao động ở mức 4 triệu – 5 triệu đồng. Việc hỗ trợ này sẽ giúp học sinh, sinh viên yên tâm học tập, có cơ hội trau dồi kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm, thái độ và gắn kết với nghề sư phạm lâu dài. 

2.  Đối với cơ sở đào tạo giáo viên

Thực hiện Luật Giáo dục 2005, trong 15 năm qua Nhà nước ta đã hỗ trợ, miễn học phí cho học sinh, sinh viên sư phạm thông qua cơ chế cấp ngân sách trực tiếp cho các cơ sở đào tạo giáo viên. Chính sách này có mục đích thu hút thí sinh giỏi vào học các ngành sư phạm và đã có những đóng góp đáng kể trong việc đào tạo giáo viên hiện nay. Tuy nhiên, thực trạng trong thời gian qua, nhiều sinh viên SP ra trường không làm đúng ngành gây lãng phí ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, kinh phí cấp chi thường xuyên cho cơ sở đào tạo sư phạm còn hạn chế, trong khi các trường không được thu học phí, dẫn đến thiếu nguồn lực đầu tư để nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm, ảnh hướng lớn đến cơ chế tự chủ của các trường đào tạo giáo viên. Đồng thời, mỗi cơ sở giáo dục sư phạm có hình ảnh và thương hiệu khác nhau. Sự đầu tư bằng công sức, trí tuệ và cả vật chất để phát triển thương hiệu cũng như duy trì nó là cả một quá trình lâu dài. Chính sách bù học phí như một chính sách cào bằng không thực sự khuyến khích nhà trường phát triển. 

Thực hiện chính sách đào tạo theo đơn đặt hàng/giao nhiệm vụ/đấu thầu dựa trên chi phí đào tạo do các nhà trường xây dựng theo cơ chế cạnh tranh, do đó, các cơ sở giáo dục sư phạm sẽ phải cạnh tranh về mức học phí trong tương quan với chất lượng đào tạo để thu hút tuyển sinh. Việc cạnh tranh để thu hút đơn đặt hàng/giao nhiệm vụ/đấu thầu sẽ giúp các cơ sở đào tạo giáo viên nâng cao chất lượng đào tạo, tập trung phát triển cơ sở vật chất và đồng thời thúc đẩy quá trình tự chủ và phát triển của nhà trường.

Cụ thể, các cơ sở đào tạo giáo viên trước hết phải đổi mới chương trình, phương thức đào tạo và đầu tư các điều kiện đảm bảo để tăng cường chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của các hợp đồng đặt hàng/giao nhiệm vụ/đấu thầu  đào tạo từ các địa phương. Nói cách khác, các cơ sở đào tạo giáo viên sẽ phải cạnh tranh (trong cung cấp dịch vụ giáo dục đại học) để có thể có được “hợp đồng đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu” từ các địa phương, cơ quan Nhà nước có nhu cầu.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo giáo viên được chủ động xác định giá dịch vụ đào tạo, tức là tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo hợp lý (thay vì phụ thuộc vào ngân sách cấp bù cho đào tạo sư phạm của Nhà nước ở mức rất hạn chế khiến kinh phí cho đào tạo sư phạm thường thấp hơn mức “đầu tư” cần thiết). 

Như vậy, có thể khẳng định chính sách này tốt cho các cơ sở giáo dục sư phạm, các trường sư phạm sẽ không bị thụ động, không ảnh hưởng đến tiến trình tự chủ mà vẫn đảm bảo được đẳng cấp thương hiệu dựa trên sự nỗ lực đầu tư phát triển của mỗi trường. Bên cạnh đó, việc cân bằng chỉ tiêu tuyển sinh và sử dụng nhân lực sư phạm sẽ giúp thực hiện hiệu quả mục tiêu giáo dục và mục đích sử dụng ngân sách Nhà nước có hiệu quả.

 3. Đối với  xã hội

Chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên sư phạm giúp sinh viên sư phạm yên tâm tập trung học tập, giúp tạo ra đội ngũ giáo viên chất lượng tốt từ đó nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đầu ra. Đây chính là nhân tố quyết định đến tăng năng xuất lao động, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, thúc đẩy sự vững mạnh về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học kỹ thuật và an ninh, quốc phòng của đất nước trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Chính sách còn giúp tạo ra đội ngũ giáo viên ưu tú là hình mẫu mô phạm, là biểu trượng tôn vinh của xã hội, là đội ngũ nòng cốt để tạo ra học sinh, sinh viên có phẩm chất, đạo đức giúp góp phần giảm thiểu các tiêu cực trong xã hội. Đồng thời chính sách mới giúp giữ ổn định xã hội, không làm xáo trộn hệ thống chính sách theo quy định hiện hành, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hiện hành.

4. Tác động đối với ngân sách nhà nước

4.1 Kết quả tính toán

Khi thực hiện chính sách này, học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ hai khoản kinh phí để đóng tiền học phí và sinh hoạt phí. Mức hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi học sinh, sinh viên sư phạm theo học nhưng tối đa không vượt mức trần học phí theo quy định của Chính phủ. Mức hỗ trợ sinh hoạt phí là 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. 
+ Về quy định kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí

Khi thực hiện chính sách này, sinh viên sẽ được hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo nơi sinh viên theo học để đóng học phí. Chính sách này chỉ thay đổi phương thức cấp bù ngân sách cho trường sư phạm hiện nay bằng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí. Vì vậy, chính sách này không phát sinh ngân sách nhà nước so với chính sách không thu học phí đối với HSSV sư phạm quy định tại Luật Giáo dục 2005 trước đây. 
+ Về quy định kinh phí hỗ trợ chi trả sinh hoạt phí: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất mức hỗ trợ để chi trả chi phí sinh hoạt cá nhân trong thời gian đào tạo là 3,63 triệu đồng/tháng/sinh viên và thời gian vay không quá 10 tháng/năm học tương đương 36,3 triệu đồng/1 năm. Theo dự kiến, số học sinh, sinh viên sư phạm tuyển mới năm 2020 dự kiến là 25.500 SV. Ngân sách nhà nước dự kiến hỗ trợ chi trả sinh hoạt phí năm 2020 là : 25.500 SV x 36,3 triệu đồng/SV/năm = 925 tỷ đồng (trong trường hợp phát sinh HSSV sư phạm phải bồi hoàn kinh phí, kinh phí này sẽ giảm).

Như vậy, tác động từ các chính sách của Nghị định này đến ngân sách nhà nước năm 2020 tăng so với năm 2019 là 925 tỷ đồng. Khoản phát sinh thêm từ chính sách này sẽ được cân đối trong 20% chi ngân sách cho giáo dục đào tạo.
Có thể khẳng định chính sách này là phù hợp với tình hình mới; có khả năng thu hút một số học sinh trung học phổ thông có năng lực và một số đối tượng yêu thích ngành sư phạm mà không đủ khả năng tài chính lựa chọn theo học ngành sư phạm. Chính sách này sẽ cung cấp điều kiện tốt hơn cho những người học ngành sư phạm để nâng cao chất lượng đào tạo từ đó tạo ra các yếu tố thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực giáo dục một cách khả quan và bền vững. Đồng thời chính sách này khắc phục được tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, gây lãng phí ngân sách nhà nước đã diễn ra trong thời gian vừa qua.

5. Tác động về bình đẳng giới
Xuất phát từ đặc thù nghề nghiệp giáo viên nên giáo viên nữ chiếm phần lớn (80%) trên tổng số giáo viên cả nước do vậy chính sách này sẽ có tác động kép và ảnh hưởng tích cực đến việc nâng cao trình độ dân trí của nữ giới, giải quyết việc làm và nâng cao vị thế xã hội của nữ giới góp phần bình đẳng giới.

6. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính 
(có báo cáo chi tiết đính kèm)
Hiện nay, dự thảo Nghị định đang quy định 02 thủ tục, cụ thể:

- Thủ tục hành chính số 01: Sinh viên sư phạm muốn được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt phải nộp Bản cam kết xin hỗ trợ và bồi hoàn kinh phí học phí và chi phí sinh hoạt.
- Thủ tục hành chính số 02: Công chức, viên chức, cán bộ quản lý giáo dục làm việc trong ngành giáo dục sau tốt nghiệp đủ hoặc không đủ thời gian theo quy định phải nộp Hồ sơ xác nhận thời gian làm việc trong ngành giáo dục gồm Giấy xác nhận thời gian công tác trong ngành giáo dục của các cơ quan, đơn vị mà người được cử đi đào tạo công tác và tài liệu minh chứng liên quan của cơ quan có thẩm quyền (Bản sao chứng thực hoặc Bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc Bản sao từ sổ gốc Sổ Bảo hiểm xã hội) đến cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu để ra quyết định xóa hoặc thu hồi khoản kinh phí hỗ trợ.

Các thủ tục hành chính số  đưa ra trong nội dung dự thảo Nghị định này về cơ bản đã không phức tạp và đảm bảo tính khả thi, có thể triển khai thực hiện được trong thực tế, các thủ tục nêu trên khi được đưa vào dự thảo đều có sự rà soát, đánh giá nghiên cứu nhằm mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính. 
7. Tác động đối với hệ thống pháp luật

Việc ban hành chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh, sinh viên sư phạm phù hợp với quy định  khoản 4, điều 85 Luật Giáo dục 2019, đồng thời chính sách này hỗ trợ thực hiện Điều 72 Luật Giáo dục 2019 để đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo.

Việc triển khai chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho học sinh, sinh viên sư phạm phát triển dựa trên nguyên tắc quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Vì vậy, quy trình văn bản hầu như không có thay đổi nhiều, không ảnh hưởng đến hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành.

8. Tác động đến hội nhập kinh tế quốc tế

Chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho học sinh, sinh viên sư phạm còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh của giáo dục đại học Việt Nam, nâng cao vị thế của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam với giáo dục đại học trong khu vực và thế giới, giúp Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng  trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về giáo dục và đào tạo. 

II. Kinh nghiệm quốc tế về chính sách tài chính cho học sinh, sinh viên sư phạm
Mỗi một quốc gia đều có những chính sách riêng để hỗ trợ giáo viên nhưng nhiều nước không có chính sách tài chính riêng cho sinh viên sư phạm. Tất cả sinh viên  đều được tham gia tín dụng sinh viên với lãi suất thấp và một số được cấp học bổng tùy theo điều kiện của mỗi chương trình hỗ trợ. Để thu hút người giỏi trở thành giáo viên, các nước như Hàn Quốc, Phần Lan, Singapore, Hongkong tuyển sinh đầu vào gắt gao và trả lương cao cho giáo viên đương chức (Mc Kinsey, 2007). Các quốc gia đều nhận thức rằng, giáo viên có vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Tùy theo thực trạng và tình hình phát triển của giáo dục và khả năng kinh tế mà mỗi nước có chính sách riêng cho nhà giáo. Hầu hết các chính sách tài chính nhằm thu hút, hỗ trợ những giảng viên, giáo viên đương nhiệm ở các vùng khó khăn, đã phục vụ cho ngành trong 1 khoảng thời gian nhất định. Để duy trì đội ngũ giáo viên có chất lượng, nhiều nước trả lương giáo viên cao, có chính sách phát triển giáo viên hiệu quả và tuyển sinh đầu vào ngành sư phạm gắt gao. Chương trình hỗ trợ tài chính chỉ dành riêng cho sinh viên sư phạm không có nhiều, cụ thể một số chính sách tài chính hỗ trợ sinh viên sư phạm đang được thực hiện ở một số quốc gia như sau:
Tại Mỹ, để thu hút người giỏi trở thành giáo viên và duy trì đội ngũ giáo viên có năng lực ở những vùng thiếu hụt giáo viên, Mỹ đang duy trì một số chương trình hỗ trợ tài chính mà các sinh viên sư phạm có thể thụ hưởng. Chương trình TEACH trợ cấp cho các sinh viên cam kết sẽ dạy học ở những vùng khó khăn trong vòng 4 năm. Chương trình Stafford xóa nợ cho sinh viên với mức tối đa là 17.500 USD nếu sinh viên cam kết dạy một số một học theo yêu cầu ở những trường vùng khó khăn trong  vòng 5 năm liên tục. Chương trình xóa nợ cho những người làm việc trong khu vực dịch vụ xã hội  (Public Service Loan Forgiveness -PSLF) xóa bỏ toàn bộ các khoản tín dụng sinh viên cho những người đã làm việc trong khu vực dịch vụ xã hội từ 10 năm trở lên và do vậy giáo viên là người được hưởng lợi từ chương trình này. Ngoài ra mỗi bang có chính sách hỗ trợ tài chính riêng cho sinh viên.  Ở Mỹ, không có trường đại học sư phạm. Tất cả các khoa có chương trình đào tạo giáo viên đều trực thuộc một trường đại học nào đó. Thời gian của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học là 2 năm, cả thời gian học trên lớp và thời gian đi thực tập. Nếu ai muốn dạy THCS hay THPT thì phải học thêm vài môn nữa cho chuyên môn mình dạy. Ví dụ dạy Vẽ, dạy Sử hay dạy Toán thì học thêm môn Vẽ, Sử hay Toán. Thông thường có ít nhất 3 Field work /lần đi thực tập. Thường mọi người chọn trường gần nhà hay trường có người quen biết hay trường ở quận (school district) tốt. Trong quá trình thực tập hoặc kỳ cuối sư phạm trước khi ra trường, sinh viên có thể xin đi làm lấy kinh nghiệm: làm giáo viên dạy thế (substitute teacher). Thường mỗi ngày được khoảng 75-95USD tùy từng trường. Theo lối truyền thống, giáo viên ở Mỹ được đào tạo 4 năm năm đại học chuyên ngành và sau đó học 2 năm sư phạm lấy bằng Thạc sĩ và phải thi chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên hiện nay ở một số bang của Mỹ đang áp dụng phương thức đào tạo giáo viên kiểu mới, không cần bằng cấp mà đào tạo qua thực tiễn tại các trường phổ thông. Chương trình và chứng chỉ này sẽ được phê duyệt và chứng thực bởi chính quyền bang. Nói cách khác thì các chương trình chứng chỉ đào tạo giáo viên này có thể khác nhau ở các trường nhưng đều hướng đến việc giảm nhẹ gánh nặng bằng cấp và tập trung nhiều hơn cho việc tạo ra những giáo viên giỏi về kinh nghiệm giảng dạy thực tế. 
Tại Anh, để thu hút sinh viên vào học sư phạm thông tin hướng dẫn trở thành giáo viên rất phổ biến. Tuy nhiên, chính sách tài chính đối với sinh viên sư phạm không khác biệt so với sinh viên học các ngành khác. Sinh viên sư phạm phải đóng học phí và được tham gia các chương trình hỗ trợ tài chính sinh viên. 
Theo trang Web của Bộ Giáo dục Anh (https://getintoteaching.education.gov.uk/funding-and-salary), có 4 dạng công cụ tài chính chủ yếu hỗ trợ sinh viên sư phạm:

- Học bổng tài năng được cấp cho những người học có kết quả học tập từ khá (60-69%) trở lên và dạy một số môn học theo yêu cầu. 
- Học bổng theo vị thế tài chính được cấp cho sinh viên một số ngành và mức học bổng tùy thuộc vào nhu cầu tài chính của sinh viên. 
- Tín dụng sinh viên được cấp cho mọi đối tượng. 
- Đối với sinh viên sư phạm có thể tham gia chương trình nhận lương trực tiếp từ trường mà họ thực tập dạy học.
Tại Pháp, đào tạo giáo viên nối tiếp (4 năm đại học chuyên ngành + 2 năm sư phạm). Khi sinh viên học ngành sư phạm cũng đã được coi như là thực tập  sinh. Họ theo sát trường phổ thông và được hỗ trợ kinh phí (lương cho người học việc). Để trở thành giáo viên chính thức người học phải ở trình độ thạc sĩ và vượt qua kỳ thi sát hạch (chứng chỉ hành nghề). 

Pháp cũng như nhiều quốc gia Châu Âu khác, ưu tiên người bản địa trong đào tạo đại học. Trường công lập miễn học phí cho công dân. Với  những  trường phải đóng học phí thì khi công dân 18 tuổi có kết quả đỗ đại học sẽ được vay tiền ngân hàng để đi học và được hỗ trợ một khoản nhỏ thuê nhà. 

Tại Đức, suốt quá trình học Đại học (tất cả các chuyên ngành ở Đức trong đó có sư phạm), ở hầu hết các tiểu bang, sinh viên không phải trả tiền học phí. Sinh viên chỉ phải trả tiền lệ phí hành chính (lệ phí đăng ký) khoảng từ 100 đến 150 Euro/năm tùy theo từng trường.

Theo số liệu thống kê mới nhất vào năm 2016, chỉ còn một vài tiểu bang trong Cộng hòa liên bang Đức thu tiền học phí của sinh viên (khoảng 500 Euro/học kỳ). Song sinh viên được miễn phí 4 học kỳ đầu, họ phải trả học phí từ học kỳ 5. Xu hướng sắp tới có thể miễn học phí đại học 100% trong toàn bộ Cộng hòa liên bang Đức.

Tại Úc, cũng có chính sách hỗ trợ cho công dân vay để trả học phí học đại học và sau đại học. Học phí đối với sinh viên bản địa thấp hơn nhiều so với  học phí dành cho sinh viên quốc tế. Trung bình mỗi năm, quốc gia này cần đến 130.000 nhân sự có trình độ chuyên môn, được đào tạo bài bản để gia nhập vào ngành giáo dục. Trong 3 – 5 năm tới, nhu cầu nhân lực sẽ còn tăng thêm. Úc đứng thứ 4 trên thế giới về những đãi ngộ dành cho nhà giáo được đánh giá theo tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) 2015. Trung bình mức lương của những người làm trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo có thu nhập bình quân khoảng 65.000 AUD/năm. Theo VU Australian Graduate Survey, có đến 93% sinh viên quốc tế Úc tốt nghiệp khóa cử nhân ngành Giáo dục tìm được việc làm ưng ý trong vòng 4 tháng đầu sau tốt nghiệp.

Tại Singapore, Bộ Giáo dục Singapore rất thận trọng trong tuyển chọn những giáo viên tiềm năng từ số học sinh thuộc nhóm dẫn đầu về thành tích học tập sau khi tốt nghiệp THPT. Ngoài thành tích học tập, người học được tuyển chọn phải có sự yêu thích, cam kết gắn bó với công việc giảng dạy. Các giáo viên tiềm năng này trong thời gian đào tạo sẽ được hưởng mức trợ cấp tương đương 60% lương của giáo viên chính thức. Tuy nhiên, vì được hưởng quyền lợi này nên họ cũng phải cam kết sẽ tham gia giảng dạy trong ít nhất 3 năm sau khi chính thức vào nghề.

Tại Hàn Quốc, Hàn Quốc trước đây miễn học phí cho sinh viên sư phạm. Hiện nay đã áp dụng thu học phí nhưng có rất nhiều học bổng để thu hút sinh viên giỏi vào sư  phạm. Khoảng 40% sinh viên sư phạm được nhận học bổng.

Tại Trung Quốc, một cuộc khảo sát trên toàn quốc (2007) cho thấy, các trường học ở nông thôn Trung Quốc thiếu khoảng 43% giáo viên. Con số thống kê cũng cho biết, trình độ giáo viên ở khoảng 310 nghìn trường tiểu học và trung học cơ sở không đạt chuẩn quốc gia. Trung Quốc có 500 nghìn giáo viên ngắn hạn không được đào tạo bài bản và 75% trong số họ làm việc ở các vùng nông thôn kinh tế chưa phát triển, chủ yếu nằm ở miền tây và miền trung nước này.

Chính vì lý do đó, Trung Quốc áp dụng chính sách  miễn học phí cho sinh viên sư phạm đặc biệt dành cho những khu vực thiếu giáo viên. Theo chính sách này, Nhà nước sẽ chi khoảng 10 nghìn NDT/năm (20 triệu đồng) cho mỗi sinh viên sư phạm, tức là tổng cộng 110 triệu NDT (220 tỷ đồng) cho 11 nghìn sinh viên. Đó là sinh viên thuộc sáu trường đại học sư phạm ở các thành phố Bắc Kinh, Trường Xuân, Vũ Hán, Thượng Hải, Tây An và Trùng Khánh. Chính sách này đã thu hút nhiều học sinh trung học ở nông thôn đăng ký theo học ngành sư phạm hơn. Số đối tượng này chiếm đến 60,2% số đơn đăng ký ngành sư phạm, tăng 16,3% so với năm trước đó.

Hiện nay tình trạng thiếu giáo viên ở vùng nông thôn vẫn diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều khu vực như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Cát Lâm và Hồ Nam vẫn tổ chức đào tạo giáo viên miễn phí tại các trường đại học sư phạm với điều kiện họ phải đồng ý đến công tác ở các vùng nông thôn sau tốt nghiệp. Họ được yêu cầu phải giảng dạy trong một khu vực nông thôn được chỉ định từ 5-8 năm sau tốt nghiệp. Những ai vi phạm thỏa thuận sẽ phải hoàn trả toàn bộ học phí cùng một mức tiền phạt. Điển hình tại Đại học sư phạm thứ nhất Hồ Nam, nhà trường đã đẩy mạnh một chương trình do nhà nước tài trợ, theo đó sẽ tiến hành tuyển chọn các học sinh mới tốt nghiệp trung học khoảng độ 15-16 tuổi cho đào tạo miễn phí trong vòng 5 năm.

Tại Cu Ba, đất nước này thực hiện chính sách như nước ta thời bao cấp, sinh viên sư phạm được miễn học phí, sinh hoạt phí và bố trí công việc sau khi tốt nghiệp.  
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của Nghị định quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt cho học sinh, sinh viên sư phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo.
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